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BÁO CÁO 

Về sản lượng điện tiết kiệm khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp 

và chiếu sáng công cộng tuần 22 năm 2024 

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lộc 

 

Căn cứ văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/04/2024 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng 

nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh. 

 Điện lực thành phố Lạng Sơn báo cáo UBND huyện Cao Lộc điện năng tiêu 

thụ của các cơ quan HCSN và chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Cao Lộc 

tuần 22 năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Tổng số khách hàng thuộc đối tượng thống kê sản lượng: 235 khách hàng. 

Trong đó có 97 khách hàng đã có đo xa thống kê báo cáo theo tuần; 138 khách 

hàng chưa có đo xa thống kê báo cáo theo tháng. 

2. Từ ngày 24 đến ngày 30/5/2024, sản lượng điện tiêu thụ khối các cơ quan 

quản lý nhà nước và chiếu sáng công cộng tuần 22 (tổng 97 cơ quan, đơn vị có 

đọc chỉ số từ xa) là 32.996 kWh tăng 16,70% so với tuần 21; trong đó chiếu sáng 

công cộng tiệu thụ 16.295 kWh tăng 8,36% so với tuần 21. 

Một số đơn vị có mức sử dụng điện cao hơn từ 10% so với tuần 21 như 

UBND xã Yên Trạch điện tiêu thụ 368kWh tăng 47,37%, BQL dự án đầu tư XD 

huyện điện tiêu thụ 394kWh tăng 109%, Tòa án nhân dân huyện điện tiêu thụ 

393kWh tăng 52,24%... (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Trên đây là kết quả theo dõi sản lượng điện tuần 22 năm 2024 của các khách 

hàng cơ quan HCSN và CSCC trên địa bàn huyện Cao Lộc.  

Điện lực thành phố Lạng Sơn báo cáo UBND huyện Cao Lộc nắm biết và 

chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                 

- Như trên (bản giấy); 

- Đăng cổng thông tin điện tử Cao Lộc; 

- Các cơ quan huyện Cao Lộc; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Thanh 



PHỤ LỤC  
TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG ĐIỆN ĐƠN VỊ HCSN; CSCC TUẦN 22 CÓ SẢN LƯỢNG 

 TĂNG TRÊN 10% SO VỚI TUẦN 21 

 

STT Mã khách hàng Tên khách hàng 
Sản lượng tuần 

22 

Sản lượng tuần 

21 

Sản lượng tăng 

(kWh) 

Tỷ lệ tăng 

(%) 

1 PA11CL0030487 Công an xã Bình Trung 126 79 47 59.49 

2 PA11CL0004042 ỦY BAN XÃ BẢO LÂM 298 233 65 27.82 

3 PA11CL0029608 UBND xã Hợp Thành 118 75 43 57.33 

4 PA11CL0030007 Công An xã Thanh Loà 170 123 47 38.66 

5 PA11CL0002480 Uỷ ban Nhân dân xã Thanh Loà 273 210 62 29.66 

6 PA11CL0007362 UBND xã Hải Yến 185 132 53 40.12 

7 PA11CL0008069 UBND xã Hải Yến 187 131 56 42.72 

8 PA11CLCL55071 Đồn Biên phòng Ba Sơn 808 566 242 42.65 

9 PA11CL0030004 Công An xã Cao Lâu 116 92 24 26.09 

10 PA11CLCL55130 Đoàn 338 - Nông lâm trường 196 611 433 178 41.16 

11 PA11CL0028433 Nông Lâm trường 196 - Đoàn 338 - QK 1 131 86 45 52.71 

12 PA11CL0030061 Ban chỉ huy Quân sự xã Xuất Lễ 68 60 8 13.55 

13 PA11CL0008432 Đồn Biên phòng Pò Mã 86 53 32 60.50 

14 PA11CL0001542 Trạm Kiểm Dịch Thực Vật Ga Đồng Đăng 182 132 50 38.13 

15 PA11CL0016057 Đội Quản Lý Thị Trường số 2  283 189 94 49.94 

16 PA11CL0011405 UBND xã Hồng Phong 360 320 41 12.71 

17 PA11CL0027763 Ủy Ban Nhân Dân xã Yên Trạch Huyện Cao Lộc 368 250 118 47.37 

18 PA11CL0017533 UBND xã Tân Liên 428 371 57 15.34 

19 PA11CL0006524 Ủy ban nhân dân xã Thuỵ Hùng 262 206 57 27.65 

20 PA11CLCL55017 Toà án Nhân dân huyện Cao Lộc 393 258 135 52.24 

21 
PA11CLCL55098 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

Cao Lộc 94 68 26 38.05 

22 PA11CLCL55018 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lộc 262 187 75 40.12 

23 PA11CLCL55105 Trung tâm Chính trị huyện Cao Lộc 89 75 14 18.27 

24 PA11CL0029547 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc 225 158 66 41.72 

25 PA11CL0029501 Văn phòng HĐND & UBND huyện Cao Lộc 134 114 20 17.73 

26 PA11CL0009634 Chi cụcThống Kê huyện Cao Lộc 46 37 8 21.96 
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27 PA11CL0017382 Kho Bạc Nhà Nước huyện Cao Lộc 329 276 53 19.41 

28 PA11CL0029015 Bảo hiểm xã hội huyện Cao Lộc 484 383 101 26.49 

29 PA11CL0029548 Ban Quản lý dự án đàu tư xây dựng huyện Cao Lộc 394 285 109 38.07 

30 PA11CL0026284 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 815 652 163 25.00 

31 PA11CLCL50024 UBND Thị trấn Đồng Đăng 490 379 111 29.31 

32 PA11CLCL50012 Đội thuế thị trấn Đồng Đăng 198 121 78 64.34 

33 PA11CLCL55012 Hội Nông dân huyện Cao Lộc 79 58 21 35.88 

34 PA11CL0022325 Huyện Ủy Cao Lộc 1395 905 490 54.13 

35 PA11CLCL55029 Hội cựu chiến binh huyện Cao Lộc 43 33 10 29.39 

36 PA11CL0022893 Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng 1908 1338 570 42.61 

37 PA11CLCL55156 Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc 96 80 16 20.03 

38 PA11CL0019733 Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Cao Lộc 57 41 16 40.62 

39 PA11CLCL55013 Hội phụ nữ huyện Cao Lộc 97 72 25 34.90 

40 PA11CL0024526 Phòng Tài chính kế hoạch 271 187 84 44.87 

41 PA11CL0025763 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc 361 298 63 21.14 

42 PA11CL0028483 Ban quản lý Rừng đặc dụng Mẫu Sơn 213 159 54 34.29 

43 PA11CLCL54010 Công an huyện Cao Lộc - Công an thị trấn Đồng Đăng 349 234 115 48.97 

44 PA11CL0029805 Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc 168 119 49 41.17 

45 PA11CL0027815 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Cao Lộc 167 126 42 33.11 

46 PA11CLCL76400 Công an huyện Cao Lộc 95 70 25 35.55 

47 PA11CLCL5531B Chi cục Thuế Huyện Cao Lộc 810 701 109 15.58 

48 PA11CL0004980 Chi Cục Thuế huyện Cao Lộc 83 59 24 40.70 

49 PA11CLCL55200 Hạt kiểm lâm huyện Cao Lộc 165 116 49 42.70 

50 PA11CLCL55252 Chi cục thi hành án dân sự 149 113 36 31.47 

51 PA11CL0012353 UBND xã Gia Cát 254 209 45 21.66 

52 PA11CLCL55170 Đồn Biên Phòng Bảo Lâm 78 61 17 27.87 

53 PA11CL0026099 Công an huyện Cao Lộc 50 36 14 38.89 

54 PA11CL0026284 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 815 652 163 25.00 

55 PA11CL0022893 Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng 1908 1338 570 42.61 

56 PA11CL0030487 Công an xã Bình Trung 126 79 47 59.49 

57 PA11CL0004042 ỦY BAN XÃ BẢO LÂM 298 233 65 27.82 
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